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Khối lượng kiến thức: Unit 5, 6 

I. Trắc nghiệm: (35 câu) (7đ) 

1. Ngữ âm: 4 câu  

- 2 dấu nhấn (2 âm tiết & 3 âm tiết) 

- 1  –s/es & -ed 

- 1 câu phát âm khác  

2. Từ vựng: 14 câu  

- 8 vocabulary  

 + nghề nghiệp 

 + tính từ mô tả nghề nghiệp  

 + cửa hàng và dịch vụ 

 + từ vựng shopping  

 + prefixes  

- 1 phrasal verb 

- 2 word form  

- 2 preposition 

- 1 arrangement of the sentences to make a meaningful letter 

3. Speaking: 2 câu  

4. Reading (8 câu) 

- 1 fill in the blank in an announcement (3 câu)  

- 1 reading comprehesion (5 câu)  

5. Grammar: 7 câu  

 + 1 will/be going to  

 + 2 if 1,2  

 + 2 tense (Simple Present/Simple Past/Present Perfect/Past Perfect) 

 + 2 relative clause (who/which/where/whose) 

II. Tự luận: Viết câu (6 câu /3đ) 

+ 1 nối 2 câu có liên từ quá khứ hoàn thành (before, when…)  

+ 1 viết lại câu if 1 (cho and/or) 

+ 1 viết lại câu if 2  

+ 2 relative clause (who/which/where/whose) 

+ 1 viết lại câu (gerund, to infinitive…)  


